TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khoa: Kỹ thuật Giao thông







   Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

Bộ môn: Động lực                                                                                                                                        

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

1. Thông tin chung về học phần



Tên học phần




: 
Thủy lực môi trường


Mã học phần




: 
MAE238


Số tín chỉ





: 
3 TC



Học phần tiên quyết


: 




Đào tạo trình độ



: 
Đại học



Giảng dạy cho các ngành
: 
Công nghệ kỹ thuật môi trường


Bộ môn quản lý



: 
Động lực 



Phân bổ thời gian trong học phần

- Nghe giảng lý thuyết
: 
30

- Làm bài tập trên lớp
: 
5

- Thảo luận




: 
8

- Thực hành, thực tập
: 
2

- Tự nghiên cứu


: 
90

2. Mô tả tóm tắt học phần 

 

Học phần cung cấp cho người học các kiến thức về các tính chất vật lý của chất lỏng, áp suất thủy tĩnh, lý thuyết về dòng chảy ổn định và không ổn định ở các trường hợp có áp và không áp (dòng chảy trong lòng dẫn hở) và cách tính toán thủy lực. Trên cơ sở đó có thể tính toán công trình thu gom và xử lý ô nhiễm trong phạm vi vi mô cũng như vĩ mô. 

3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần 

3.1. Danh mục chủ đề của học phần

1. Tính chất, đặc điểm của chất lỏng 
2. Tĩnh học của chất lỏng
3. Động học và động lực học của chất lỏng
4. Tổn thất cột áp trong dòng chảy
5. Đặc điểm dòng chảy qua lỗ và vòi - Dòng tia
6. Đặc điểm và tính toán thủy lực dòng chảy ổn định trong ống có áp 
7. Đặc điểm và tính toán thủy lực dòng chảy đều không áp trong kênh dẫn hở

3.2. Chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng chủ đề của học phần

Chủ đề 1 : Tính chất, đặc điểm của chất lỏng 
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Khái niệm về chất lỏng 

2. Những đặc tính vật lý chủ yếu của chất lỏng
	2

2

	Thái độ
1. Chất lỏng hiện diện ở mọi nơi, tác động rất lớn đến môi trường, được nghiên cứu để khai thác tối đa các ưu thế.
2. Tính chất của chất lỏng có ảnh hưởng đến sự lưu động cũng như sức bền của công trình chứa nó.
	

	Kỹ năng

Xác định được các thông số vật lý cơ bản của chất lỏng như thể tích, khối lượng, v.v… 
	3


Chủ đề 2 : Tĩnh học của chất lỏng
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Tính chất cơ bản của áp suất thủy tĩnh
2. Phương trình cơ bản của thủy tĩnh học
3. Ý nghĩa của phương trình cơ bản trong thủy tĩnh học và các ứng dụng
4. Tính áp lực thủy tĩnh
5. Áp lực thủy tĩnh tác dụng lên vật ngập
	2

2

2

2

2

	Thái độ

1. Áp suất thủy tĩnh của chất lỏng có ảnh hưởng lớn đến sức bền của vật chứa nó và việc tính áp lực thủy tĩnh tác dụng lên vật chứa là khâu cần thiết trong bài toán sức bền khi thiết kế..
2. Trạng thái nổi của vật rắn được quan tâm thấu đáo trong thiết kế và khai thác hệ thống thu gom, xử lý nước thải.
	

	Kỹ năng

1. Tính toán áp lực thủy tĩnh tác dụng lên thành vật chứa 

2. Kiểm tra, đánh giá trạng thái nổi của vật trong chất lỏng.
	3

3


Chủ đề 3 : Động học và động lực học của chất lỏng
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Các đặc trưng động học cho chuyển động

2. Chuyển động thế phẳng của chất lỏng
3. Các phương trình đặc trưng cho động học chất lỏng

4. Các phương trình thể hiện sự chuyển động của dòng chất lỏng, ý nghĩa và ứng dụng

5. Các loại dòng chảy
	2

2

2

2

2

	Thái độ

1. Các đặc trưng động học cho chuyển động có ý nghĩa lớn trong việc nghiên cứu chuyển động của chất lỏng
2. Các phương trình thể hiện đặc trưng chuyển động của chất lỏng là công cụ nghiên cứu đầy đủ chất lỏng chuyển động 
3. Tùy đặc thù của từng loại dòng chảy có cách ứng xử thích hợp.
	

	Kỹ năng

1. Xác định các yếu tố đặc trưng động học và động lực học của dòng chảy 
2. Áp dụng các phương trình chuyển động của chất lỏng để giải quyết các yêu cầu trong thực tế.
	3

3


Chủ đề 4 : Tổn thất cột áp trong dòng chảy
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Nguyên nhân xuất hiện và đặc điểm các dạng tổn thất cột áp trong dòng chảy
2. Các trạng thái chảy và việc xác định các yếu tố đặc trưng cho tổn thất cột áp
3. Tổn thất cột áp cục bộ nói chung và trong các trường hợp đặc biệt 

4. Tổn thất cột áp ở dòng chảy trong ống
5. Tổn thất cột áp ở dòng chảy trong kênh hở
	2

2

2

2

2

	Thái độ

1. Tổn thất cột áp phản ảnh phần năng lượng cần để thắng sự cản trở chuyển động của chất lỏng.
2. Nhận diện và tính đúng tổn thất cột áp góp phần cho sự thành công của việc thiết kế công trình dẫn chất lỏng.
	


	Kỹ năng

1. Nhận diện các dạng tổn thất đặc thù và sử dụng công cụ tính toán phù hợp.
2. Tính đầy đủ và đúng tổn thất cột áp trong hệ thống dẫn chất lỏng.
	3

3


Chủ đề 5 : Đặc điểm dòng chảy qua lỗ và vòi - Dòng tia
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Đặc điểm của dòng chảy qua lỗ 

2. Đặc điểm của dòng chảy qua vòi 

3. Đặc điểm, tính chất và ứng dụng của dòng tia 
	2

2

2

	Thái độ

1. Tổn thất ở dòng chảy qua lỗ và vòi có tính đặc thù riêng được nghiên cứu để phục vụ cho việc tính toán thủy lực của cống lấy nước, thảo nước, …. 
2. Việc nghiên cứu dòng tia có ý nghĩa lớn trong khuấy trộn, phun tưới...
	

	Kỹ năng

1. Tính toán, thiết kế hệ thống truyền động và điều khiển bằng khí nén

2. Xác định được độ dài hoặc độ cao của dòng tia
	3

3


Chủ đề 6 : Đặc điểm và tính toán thủy lực dòng chảy ổn định trong ống có áp 

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Đặc điểm của đường ống và cơ sở tính toán đường ống 

2. Tính thủy lực đường ống đơn giản.
3. Tính thủy lực đường ống phức tạp.
4. Phương pháp dùng hệ số đặc trưng lưu lượng để tính toán đường ống.

5. Phương pháp đồ thị để tính toán đường ống.

6. Va đập thuỷ lực trong đường ống 
	2

2

2

2

2
2

	Thái độ

1. Tính thủy lực đường ống đơn giản là cơ sở cho việc tính thủy lực đường ống phức tạp.
2. Việc tính toán thủy lực đường ống phức tạp thường gặp khi thiết kế hệ thống đường ống.
3. Việc áp dụng phương pháp tính thích hợp sẽ đạt hiệu quả cao. 
4. Va đập thủy lực là hiện tượng rất nguy hiểm trong khai thác hệ thống đường ống có áp
	

	Kỹ năng

1. Phân tích chia đường ống phức tạp thành các đoạn đường ống đơn giản để tính toán 
2. Tính toán thủy lực đường ống.
	3

3


Chủ đề 7 : Đặc điểm và tính toán thủy lực dòng chảy đều không áp trong kênh dẫn hở

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Yếu tố thủy lực của mặt cắt ướt của dòng chảy trong kênh. Mặt cắt có lợi nhất về thủy lực.
2. Lưu tốc không gây xói và không lắng của kênh hở.

3. Bài toán cơ bản về dòng chảy đều trong kênh hở hình thang.
4. Các tính toán thủy lực cho dòng chảy trong kênh
	2

2

2

2

	Thái độ

1. Phân tích lựa chọn mặt cắt có lợi nhất về thủy lực có ý nghĩa kinh tế trong việc thiết kế kênh dẫn.
2. Lựa chọn lưu tốc hợp lý có ý nghĩa cả về mặt kỹ thuật và kinh tế.
	

	Kỹ năng

1. Phân tích lựa chọn mặt cắt thủy lực của kênh có lợi nhất và lựa chọn lưu tốc chất lỏng hợp lý.
2. Tính toán thủy lực cho kênh hở
	3

3


4. Phân bổ thời gian chi tiết

	Chủ đề


	Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành, thực tập 
	Tự  nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	1
	3
	
	
	
	6
	9

	2
	5
	1
	
	
	12
	18

	3
	6
	1
	
	
	14
	21

	4
	3
	1
	2
	
	12
	18

	5
	3
	1
	2
	
	12
	18

	6
	6
	1
	2
	2
	22
	33

	7
	4
	
	2
	
	12
	18

	Tổng
	30
	5
	8
	2
	90
	135


5. Tài liệu 

	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm

xuất bản
	Nhà

xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu

	
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Đình Long 
	BG Thủy lực môi trường
	2014
	Lưu hành nội bộ
	Thư viện

	2
	Hoàng Đức Liên
	Kỹ thuật thủy khí  
	2007
	ĐH Nông nghiệp Hà Nội
	http://ctu.vn/forum/threads/1545


	3
	Huỳnh Văn Hoàng
	Thủy khí kỹ thuật ứng dụng
	2005
	ĐHBK Đà Nẵng
	http://ctu.vn/forum/threads/1658;

http://nhietlanh.vn/forum/threads/1675
http://ctu.vn/forum/threads/1658

	4
	Lương Ngọc Lợi
	Cơ học thủy khí ứng dụng
	2011
	ĐH BK Hà Nội
	Thư viện

	5
	Huỳnh Phú
	BG Thủy lực môi trường
	2008
	ĐH Công nghiệp Tp. HCM
	http://timtailieu.vn/tai-lieu/bai-giang-thuy-luc-moi-truong-21006/;
http://www.ebook.edu.vn/?page=1.3&view=12623;

http://doc.edu.vn/tai-lieu/bai-giang-thuy-luc-moi-truong-49322/

	6
	Trần Văn Đắc
	Thủy lực đại cương
	2004
	Giáo dục
	Thư viện


6. Đánh giá kết quả học tập

	TT
	Các chỉ tiêu đánh giá
	Phương pháp đánh giá
	Trọng số

(%)

	1
	Tham gia học trên lớp: lên lớp đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận…
	Quan sát, điểm danh
	50

	2
	Tự nghiên cứu: hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao trong tuần, bài tập nhóm/tháng/học kỳ…
	Chấm báo cáo, bài tập…
	

	3
	Hoạt động nhóm 
	Trình bày báo cáo
	

	4
	Kiểm tra giữa kỳ 
	Viết, vấn đáp
	

	5
	Kiểm tra đánh giá cuối kỳ
	Viết, vấn đáp, thực hành
	

	6
	Thi kết thúc học phần 
	Viết, vấn đáp, tiểu luận…
	50
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